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STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Hạnh kiểm năm
trước

Lớp năm
trước Ghi chú

1 9A1 Nguyễn Hoàng Khánh Anh 10/11/2007 0903758065 K T 8A1 7981218086

2 9A1 Đinh Cao Vân Anh 12/10/2007 x 0933930178 G T 8A3 7981218043

3 9A1 Trương Kim Ánh 21/10/2007 0909088525 0764430087 K T 8A1 7981218001

4 9A1 Nguyễn Phương Bảo 16/01/2007 0939916502 0788777698 K T 8A1 7981218044

5 9A1 Trịnh Bình Quốc Bảo 19/11/2007 0913137252 K T 8A3 7981218087

6 9A1 Tăng Thiên Bảo 31/08/2007 0394767404 0967471438 Tb T 8A1

7 9A1 Đoàn Trịnh Yến Châu 16/01/2007 x 0903757165 0903051588 G T 8A1 7981218045

8 9A1 Kim Thị Mỹ Duyên 13/12/2007 x 0357320825 0394434673 Tb T 8A3 7981218132

9 9A1 Nguyễn Phạm Gia Huy 31/12/2007 0938717486 0903716822 Tb K 8A1 7981218007

10 9A1 Phạm Minh Huy 20/07/2007 0909689905 Tb T 8A1 7981218093

11 9A1 Trần Ngọc Quỳnh Hương 27/01/2007 x 0906619465 0898467431 G T 8A1 7981218055

12 9A1 Nguyễn Duy Khải 02/03/2007 0988936615 Tb T 8A1 7981218094

13 9A1 Hồ Ngọc Bảo Khang 25/09/2007 0907720353 K T 8A3 7981218056

14 9A1 Nguyễn Bảo Khang 18/01/2007 0933545005 K T 8A1 7981218142

15 9A1 Dương Ngọc Khanh 23/02/2007 0967379947 0363800978 K T 8A3 7981218097

16 9A1 Nguyễn Trung Kiên 24/11/2007 0938137145 0908890515 K T 8A1 7981218012

17 9A1 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 08/04/2007 x 0902997663 Tb T 8A1 7981218058

18 9A1 Vương Phạm Hoàng Long 02/05/2004 0778795337 0778745337 G T 8A1 7981218148

19 9A1 Trần Hoàng Long 14/12/2007 0909628378 0906561784 K T 8A1 7981218016

20 9A1 Trần Thị Nguyệt Minh 22/07/2007 x 0972423689 0979543325 G T 8A1 7981218017

21 9A1 Lương Thị Tiểu My 16/03/2007 x 0907198325 G T 8A1 7981218101

22 9A1 Huỳnh Kim Ngân 25/11/2007 x 0914774473 0774751567 K T 8A1 7981218018

23 9A1 Nguyễn Hồng Ngọc 15/06/2007 x 0902032830 G T 8A3 7981218104

24 9A1 Trần Thị Yến Nhi 18/09/2007 x 0352417419 0704920861 K T 8A3 7981218108

25 9A1 Phạm Lê Quỳnh Như 10/11/2007 x 0934948962 G T 8A1 7981218063

26 9A1 Trần Lê Quỳnh Như 19/03/2007 x 0909990594 0708791558 K T 8A1 7981218023

27 9A1 Nguyễn Anh Phát 21/06/2007 0909630153 Tb T 8A3 7981218109

28 9A1 Đỗ Tấn Phát 04/10/2007 0907216105 Tb T 8A1 7981218152

29 9A1 Nguyễn Hoàng Tấn Phát 11/03/2006 0978646325 0776518081 Tb T 8A1 7981218064

30 9A1 Nguyễn Hoàng An Phú 20/12/2007 0783370937 0903932922 K T 8A1

31 9A1 Huỳnh Thiên Phúc 05/05/2007 0392099078 G T 8A1 7981218027

32 9A1 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 11/12/2007 x 0327788122 G T 8A3 7981218153

33 9A1 Thái Văn Sang 14/06/2007 0764662537 0867825641 K K 8A3 7981218155

34 9A1 Trần Tuấn Tài 22/06/2007 0352642474 Tb T 8A1 7981218113

35 9A1 Võ Lê Khánh Tân 24/03/2007 0356013279 Tb T 8A1 7981218031

36 9A1 Trần Ngọc Đan Thanh 25/10/2007 x 0338057070 K T 8A3 7981218159

37 9A1 Đào Đức Thịnh 02/02/2007 0973142407 0936918475 G T 8A1 7981218033

38 9A1 Lý Trung Thuận 14/09/2007 0792999394 0703080829 Tb T 8A1 7981218163

39 9A1 Mai Anh Thư 04/05/2007 x 0961805973 0765347278 Tb T 8A1 7981218035

40 9A1 Huỳnh Thị Bích Trâm 27/04/2007 x 0902874534 G T 8A1 7981218077

41 9A1 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 20/08/2007 x 0707022453 K T 8A1 7981218166

42 9A1 Nguyễn Hoàng Minh Trí 06/08/2007 0938485294 Tb T 8A1 7981218079

43 9A1 Vũ Hoàng Minh Trí 10/12/2007 0902535996 0902680030 Tb T 8A3 7981218168

44 9A1 Nguyễn Văn Trường 16/09/2007 0772433529 Tb T 8A1 7981218123

45 9A1 Đoàn Thị Cẩm Tú 13/12/2007 x 0933535260 G T 8A1 7981218170

46 9A1 Lê Thị Kiều Vân 28/06/2007 x 0942565735 Tb K 8A1 7981218081

47 9A1 Hồ Quốc Việt 26/10/2007 0902391154 G T 8A1 7981218082

48 9A1 Nguyễn Lê Vy 02/08/2007 x 0933101838 0789584873 K T 8A3

49 9A1 Lê Võ Thảo Vy 16/01/2007 x 0907948058 0708688678 G T 8A1 7981218040
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